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	1
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN ĐÌNH HOÀNG
	ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ.  ĐT: 0986.740.720
	47K8002085 cấp ngày 15/1/2009
	Trần Đình Hoàng
	9
	Sản xuất bánh mì

	2
	HCT
	CƠ SỞ PHAN TRỌNG LĨNH
	Ấp La Hoa, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0973.623.014
	 
	Phan Trọng Lĩnh
	7
	Sản xuất mộc gia dụng

	3
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐẠI TRƯỜNG THY
	Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.713.265; 0986.740.233
	4702001078 cấp ngày 17/6/2004
	Đỗ Trường Thi
	7
	Sản xuất gỗ gia dụng

	4
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LƯU
	Ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.713.846
	47K80000636 cấp ngày 12/12/2004
	Nguyễn Văn Lưu
	7
	Sản xuất mộc gia dụng

	5
	HCT
	CƠ SỞ THÀNH ĐƯỢC
	Ấp Cọ Dầu I, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.713.116; 0909.183.033
	47K80000753 cấp ngày 20/4/2005
	Võ Văn Được
	11
	Gia công hàn cửa sắt, dóng tủ, cửa nhôm

	6
	HCT
	CƠ SỞ TĂNG VĂN TỴ
	Ấp Láng Me 1, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ. ĐT: 2.245.391
	47K8001679 cấp ngày 31/7/2007
	Tăng Văn Tỵ
	11
	Sản xuất tủ nhôm, kiếng

	7
	HCT
	CƠ SỞ TRÚC ĐÀO
	Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông. H Cẩm Mỹ. ĐT: 0613749904
	47K80001217. cẤP NGÀY: 11/8/2009
	Nguyễn Thị Trúc Đào
	9
	Sản xuất Bánh mì

	8
	HCT
	CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỊNH
	ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, 
H. Cẩm Mỹ.  ĐT: 
	 
	Hoàng Văn Thịnh
	9
	Sản xuất giò chả

	9
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN DUY VŨ
	Tổ 6, ấp 4, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.712.729
	47K8001354 cấp ngày 22/8/2006
	Nguyễn Duy Vũ
	8
	Gia công bóc tách vỏ hạt điều

	10
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LIÊM
	Tổ 1, ấp 5, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.712.717
	 
	Nguyễn Văn Lim
	9
	Sản xuất bún

	11
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐÌNH QUANG
	Tổ 1, ấp 5, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.712.778
	 
	Nguyễn Đình 
Quang
	9
	Sản xuất bún

	12
	HCT
	CƠ SỞ PHÙNG THỊ TỴ
	Ấp 5, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.712.348
	47K8001146 cấp ngày 19/4/2006
	Phùng Thị Tỵ
	7
	Sản xuất mộc gia dụng, trang trí nội thất

	13
	HCT
	CƠ SỞ THÁI VĂN HÙNG
	Tổ 9, ấp 6, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.712.063
	47K8000965 cấp ngày 26/10/2005
	Thái Phi Hùng
	7
	Sản xuất bàn ghế

	14
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐÌNH THỌ
	Ấp 8, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0982.282.464
	48K8001436 cấp ngày 13/10/2006
	Nguyễn Đình Thọ
	8
	Gia công, chế biến cà phê

	15
	HCT
	CƠ SỞ BÙI VĂN BÌNH
	25 tổ 4, ấp 8, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0985.344.548
	47K8001389 cấp ngày 11/9/2006
	Bùi Văn Bình
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	16
	HCT
	CƠ SỞ VÕ THỊ HỒNG ĐỨC
	Ấp 3, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.713.510
	47K8001790 cấp ngày 7/01/2009
	Võ Thị Hồng Đức
	8
	Bóc tách vỏ hạt điều

	17
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HƯNG
	Tổ 1, ấp 10, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 01677.569.967
	 
	Nguyễn Văn Hưng
	8
	Xay lúa

	18
	HCT
	CƠ SỞ VI VĂN HẬU
	 Ấp 9, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.713109
	47K8003407.Cấp ngày: 20/6/2004
	Vi Văn Hậu
	9
	Giết mổ heo

	19
	HCT
	CƠ SỞ GIÁO ĐIỆP
	Tổ 6, ấp 4, xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0986504540
	47k8002489.Cấp ngày; 15/1/2011
	Lê MinhĐiệp
	13
	Sản xuấ nước rửa chén

	20
	HCT
	CƠ SỞ ANH ĐÀO
	Ấp Cấm Sơn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ.
	47K8000893
	Trần Thị Trúc Linh
	8
	Thu mua nông sản, gia công chế biến hạt điều

	21
	HCT
	CƠ SỞ PHƯƠNG DUY
	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.799.050
	 
	Mai Phương Duy
	11
	Gia công cửa sắt

	22
	HCT
	CƠ SỞ MAY GIA CÔNG NGỌC QUANG
	Ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.799.138
	 
	Phan Ngọc Quang
	4
	Gia công giỏ sách

	23
	HCT
	CƠ SỞ HUY TÌNH
	Tổ 2B, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.790.065; 0979.790.065
	47K80000349 cấp ngày 25/10/2000
	Đào Huy Tình
	7
	Sản xuất mộc gia dụng

	24
	HCT
	CƠ SỞ TRƯƠNG MINH LỰC
	Tổ 1, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.790.400
	47K8001198 cấp ngày 01/09/2004
	Trương Minh Lực
	8
	Bóc tách hạt điều

	25
	HCT
	CƠ SỞ HÙYNH THỊ NỮ
	Tổ 6, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.790.638
	47K8000714 cấp ngày 10/3/2005
	Huỳnh Thị Nữ
	8
	Gia công bóc tách nhân hạt điều

	26
	HCT
	CƠ SỞ ĐÁ MÀI ANH THƯ
	Tổ 2A, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.790.396
	 
	Trần Văn Bình
	5
	Sản xuất đá mài

	27
	HCT
	CƠ SỞ HOÀNG CỬ
	Ấp Suối Sóc, xãXuân Mỹ, H Cẩm Mỹ. ĐT: 0973057022
	47K8002497. Cấp ngày: 20/9/2010
	Hoàng Cử
	9
	Giết mổ heo

	28
	HCT
	CƠ SỞ TRƯƠNG QUANG PHƯỚC
	Ấp 2, xã Xuân Quế, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.720.292
	47K80000359 cấp ngày 02/8/2004
	Trương Quang 
Phước
	11
	Gia công cửa sắt

	29
	HCT
	CƠ SỞ BỒ THỊ GÁI LỚN
	Ấp 2, xã Xuân Quế, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.720.133
	47K80000360 cấp ngày 10/8/2004
	Bồ Thị Gái Lớn
	8
	Bóc tách hạt điều

	30
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN TOẠI
	Ấp 4, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.722.787
	47K8000465 cấp ngày 15/4/2007
	Lê Văn Toại
	8
	Gia công hạt điều

	31
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN QUỐC ĐẠI
	Ấp 4, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0979.849.491
	47K8001644 cấp ngày 19/6/2007
	Trần Quốc Đại
	11
	Dịch vụ hàn xì, sản xuất cửa sắt

	32
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN TOẠI
	Ấp 4, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.710.199
	47K8002093 cấp ngày 9/2/2009
	Lê Văn Toại
	8
	Gia công bóc tách vỏ hạt điều

	33
	HCT
	CƠ SỞ GIA CÔNG BÓC TÁCH VỎ HẠT ĐIỀU
	Ấp 4, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 2.246.457
	47K8002622 cấp ngày 19/5/2010
	Lê Văn Miêu
	8
	Gia công bóc tách vỏ hạt điều

	34
	HCT
	CƠ SỞ LÊ THỊ HUỆ
	Ấp 4, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 01219.760.058
	 
	Lê Thị Huệ
	8
	Gia công bóc tách vỏ hạt điều

	35
	HCT
	CƠ SỞ PHAN THỊ CÚC
	Ấp 3, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.710.153
	 
	Phan Thị Cúc
	9
	Sản xuất bún

	36
	HCT
	CƠ SỞ CỬA SẮT HẢI PHƯƠNG
	Ấp 3, xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ.
	47K8002460 cấp ngày 22/12/2009
	Hoàng Tú Hải
	11
	Hàn xì, hàn cửa sắt

	37
	DNTN
	DNTN CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
	ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ.
	3600648599 cấp ngày 10/4/2004
	Nguyễn Thị Mừng
	8
	Chế biến hạt điều

	38
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
	Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0983.941.338
	 
	Nguyễn Thị Bích 
Thủy
	8
	Sản xuất bịch nấm mèo

	39
	HCT
	CƠ SỞ LÊ ĐỨC QUANG
	Tập Đoàn1, Ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.140; 01682.279.416
	47K80011283 cấp ngày 10/4/2007
	Lê Đức Quang
	11
	Sản xuất bịch ni long

	40
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN MINH
	Khu 1, Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.460
	47K8010245 cấp ngày 15/6/2008
	Nguyễn Văn Minh
	11
	Sản xuất bịch ni long nấm mèo, nấm rơm

	41
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ĐỨC DŨNG
	Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.132
	47K8011238 cấp ngày 27/6/2006
	Nguyễn Đức Dũng
	11
	Sản xuất nước đá

	42
	HCT
	CƠ SỞ BẢO NGỌC
	Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0938235122
	47K8000296.Cấp ngày; 10/4/2010
	Nguyễn Kim Ngọc
	11
	Sản xuất phân bón

	43
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN HỒNG THU SƯƠNG
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.917
	47K80000133 cấp ngày 20/4/2004
	Nguyễn Hồng Thu 
Sương
	11
	Đóng thùng xe, hàn tiện

	44
	HCT
	CƠ SỞ VÒNG QUANG HÙNG
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0938.192.339
	47K800073 cấp ngày 24/2/2004
	Vòng Quang Hùng
	11
	Hàn, tiện

	45
	HCT
	CƠ SỞ CHỐNG DIỆP PHÚC
	368 ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.351
	47K80000244 cấp ngày 25/6/2004
	Chống Diệp Phúc
	11
	Hàn, tiện

	46
	HCT
	CƠ SỞ LỤC PHƯƠNG
	Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ.
	47K8002889 cấp ngày 10/7/2010
	Lộc Cá Phu
	9
	Sản xuất và kinh doanh bánh mì, bánh ngọt các loại

	47
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN NGỌC EM
	Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 01693.968.110
	 
	Nguyễn Ngọc Em
	9
	Sản xuất bún

	48
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN
	Ấp Tân Hóa, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0918.902.244
	47K8001266 cấp ngày 14/7/2006
	Nguyễn Thị Kim 
Nguyệt
	7
	Sản xuất gỗ ván lạng

	49
	HCT
	CƠ SỞ SƯƠNG Ý
	Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0902.898.190
	 
	Hồ Đồng
	7
	Sản xuất gỗ gia dụng

	50
	HCT
	CƠ SỞ LÊ NHẬT HƯNG
	Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.875.699
	47K8000086 cấp ngày 10/3/2006
	Lê Nhật Hưng
	11
	Gia công cửa sắt

	51
	HCT
	CƠ SỞ ĐẠI THÀNH
	Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 375.050
	47K8001355
	Lương Đại Kim
	11
	Mua bán sắt, thép xây dựng. Dịch vụ hàn, tiện

	52
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT
	Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, H Cẩm Mỹ. ĐT: 0918902244
	47K8001266. Cấp ngày; 14/7/2006
	Nguyễn Thị Kim Nguyệt
	7
	Sản xuất, gia công cưa xẽ gỗ

	53
	HCT
	CƠ SỞ TÂN THÀNH NHÂN
	Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ.ĐT; 0938080330
	 
	Ngô Hoàng Nhân Anh
	11
	Gia công cơ khí

	54
	CTCP
	CÔNG TY CP HUY MINH
	Ấp 8, xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0908.281.141
	3601022846 cấp ngày 1/2/2010
	Nguyễn Thị 
Phương
	8
	Gia công hàng nông sản, chế biến hạt điều

	55
	HCT
	CƠ SỞ ĐỨC LỢI
	Ấp 1, xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ.
	47K800125 cấp ngày 10/6/2006
	Nguyễn Đức Lợi
	8
	Gia công hạt điều

	56
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN TẤN TỊNH
	Ấp 1, xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.749.219; 0985.709.308
	47K8001419 cấp ngày 2/10/2006
	Nguyễn Tấn Tịnh
	11
	Hàn tiện

	57
	HCT
	CƠ SỞ TRỊNH XUÂN HIỆP
	Ấp 9, xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ.ĐT; 0984905476
	47K8002211. Cấp ngày; 08/6/2009
	Trịnh Xuân Hiệp
	8
	Gia công, chế biến nông sản

	58
	HCT
	CƠ SỞ LÊ THANH XUÂN
	Ấp 8, xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ.ĐT; 
	47K8001186.Cấp ngày: 15/7/2011
	Lê Thanh Xuân
	13
	Sản xuất ống cống

	59
	HCT
	CƠ SỞ ĐÀO VĂN HUỲNH
	Ấp 10,  xã Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ.ĐT; 0909652563
	 
	Đào Văn Huỳnh
	7
	Cưa xẽ gỗ

	60
	HCT
	CƠ SỞ ANH ANH
	Ấp 1, xã Xuân Đường, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 01690.499.505
	47K8000286 cấp ngày 7/7/2010
	Nguyễn Ngọc 
Châu
	9
	Sản xuất nước đá

	61
	HCT
	CƠ SỞ NƯỚC KHOÀNG DIFA
	Ấp 2, xã Xuân Đường, H. Cẩm Mỹ.
	47K8001155 cấp ngày 20/4/2010
	Lê Điền
	9
	Sản xuất nước đá tinh khiết, nước khoáng đóng chai

	62
	HCT
	CƠ SỞ ĐỨC TRỌNG
	ấp 2, xã Nhân Nghĩa, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0987.051.031
	47K8001570 cấp ngày 01/02/2007
	Bùi Văn Ánh
	11
	Gia công hàn tiện, sản xuất cửa sắt

	63
	HCT
	CƠ SỞ THỊNH
	Ấp 2, xã Nhân Nghĩa, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.798.541
	47K80000323 cấp ngày 20/7/2004
	Nguyễn Thị Kim 
Loan
	11
	Gia công hàn tiện, sản xuất cửa sắt

	64
	HCT
	CƠ SỞ HƯNG PHÁT
	Ấp 5, xã Nhân Nghĩa, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0913925098
	47K8002660
	Lý Phát Chánh
	13
	Sản xuất đồ chơi trẻ em

	65
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THANH
	Ấp Suối Râm, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ.
	47K80000716 cấp ngày 15/9/2005
	Nguyễn Thanh
	11
	Gia công cửa sắt

	66
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
	Ấp Suối Cả, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0938.450.626
	47K80000805 cấp ngày 14/6/2005
	Nguyễn Thị Thu 
Huyền
	8
	Gia công bóc tách hạt điều

	67
	DNTN
	DNTN MINH CHUYÊN
	Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 3.790.069
	 
	Lê Thị Minh 
Chuyên
	8
	Chế biến tiêu sọ

	68
	HCT
	CƠ SỞ TRƯƠNG THỊ CẨM MỸ
	Ấp Suối Râm, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ.ĐT; 0978321558
	47K8002853. Cấp ngày: 10/10/2010
	Trương Thị Cẩm Mỹ
	9
	Sản xuất nước đá

	69
	HCT
	CƠ SỞ THU VÂN
	Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 
	 
	Hoàng Thị Thu Vân
	8
	Sản xuất nhân hạt điều

	70
	HCT
	CƠ SỞ QUỐC KHÁNH
	Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 
	47K8002789. Cấp ngày: 15/8/2010
	Vũ Đình Tuấn
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	71
	HCT
	CƠ SỞ HUỲNH TẤN PHÁP
	Ấp 5, xã Lâm San, H. Cẩm Mỹ. ĐT: 0987.272.991
	47K8002143 cấp ngày 6/5/2009
	Huỳnh Tấn Pháp
	8
	Gia công bóc tách hạt điều, mua bán hàng nông sản, tạp hóa, bia, nước ngọt

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	71
	 
	 
	 
	 

	
	1
	CTCP
	
	
	GO MN
	0
	

	
	1
	CTTNHH
	
	
	GỐM
	0
	

	
	2
	DNTN
	
	
	MAY TRE
	0
	

	
	67
	HCT
	
	
	DỆT - MAY
	1
	

	
	71
	
	
	
	CHẾ TÁC ĐÁ
	1
	

	
	 
	
	
	
	GÒ THÙNG THIẾC
	0
	

	
	 
	
	
	
	CB GỖ DÂN DỤNG
	11
	

	
	 
	
	
	
	CB NÔNG SẢN
	21
	

	
	 
	
	
	
	CB THỰC PHẨM
	14
	

	
	 
	
	
	
	ĐÚC GANG - ĐỒNG
	0
	

	
	 
	
	
	
	CƠ KHÍ
	20
	

	
	 
	
	
	
	ĐIỆN - ĐiỆN TỬ
	0
	

	
	 
	
	
	
	NGÀNH KHÁC
	3
	

	
	 
	
	
	
	
	71
	



